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BÁO GIÁ  CỬA CỔNG TỰ ĐỘNG

Công ty Bắc Hải xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá hệ thống cửa tự động sau:
I. HỆ THỐNG CỔNG TỰ ĐỘNG DITEC – NHẬP KHẨU 100% TỪ ITALIA VÀ PHÂN PHỐI  ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM
	TT
	TÊN SẢN PHẨM 
	ĐƠN GIÁ (USD)
	KHO HÀNG

	CỔNG TRƯỢT TỰ ĐỘNG
             Thông số kỹ thuật:
· Chế độ mở cổng khi mất điện: mở bằng tay hoặc tự động mở ra nếu dùng ắc quy

· Chức năng mở cổng từng phần
· Khi gặp chướng ngại vật: Tự động quay lại hoặc dừng tùy theo nhu cầu sử dụng
· Điện năng sử dụng: 230V – 50/60Hz
· Nhiệt độ môi trường: -200C/+550C
· Tiêu chuẩn bảo vệ: IP 24 D
· Cho phép kết nối với các thiết bị an toàn và kiểm soát
Các thiết bị chính:

· 01 Mô tơ điện một chiều DC 24V/8A. DC 24V/14A hoặc xoay chiều AC230V/5A

· 01 Bảng điều khiển cổng trượt Micro – computer 73RP,73RG hoặc E1A
· 01 Bộ điều khiển từ xa gồm 01 bộ thu và 02 tay bấm 4 phím (Remote control)
· 01 bộ cảm biến an toàn XEL2 ( cho khoảng cách rộng 30m)

· 01 thanh răng trượt: 0,03m (rộng) x 0,012m (dày) x 4m (dài).

· 02 chìa khóa mở khẩn bằng tay khi mất điện. 

	1.
	 MODEL: CS3L

· Tải trọng tối đa cánh cổng: 300kg
· Chiều dài tối đa cánh cổng: 7m

· Tốc độ đóng/mở cổng: 0,12m – 0,25m/giây

· Kích thước tổng thể: 265x155x397mm
	1.350
	Có hàng

	2.
	 MODEL: CS7L

· Tải trọng tối đa cánh cổng: 600kg
· Chiều dài tối đa cánh cổng: 20m

· Tốc độ đóng/mở cổng: 0,12m – 0,20m/giây

 -    Kích thước tổng thể: 340x210x420mm
	1.190
	Có hàng

	3.
	MODEL: 18E
· Tải trọng tối đa cánh cổng: 1800kg
· Chiều dài tối đa cánh cổng: 16m

· Tốc độ đóng/mở cổng: 0,20m/giây (12m/phút)

 -    Kích thước tổng thể: 440x205x375mm
	1.950
	Có hàng

	CỔNG XOAY TỰ ĐỘNG MỞ BẢN LỀ

Thông số kỹ thuật:

· Chức năng mở cổng từng phần

· Khi mất điện mở bằng tay ( có chìa mở kèm theo)

· Nhiệt độ môi trường: -200C/+550C

· Khả năng kết nối: có thể kết nối với tất cả các thiết bị an toàn và kiểm soát

Các thiết bị chính:

· 02 Mô tơ điện một chiều DC 24V/3A(Model: OBBI). DC 24V/12A(Model: LuXO 5BH)  hoặc 02 Mô tơ điện xoay chiều AC230V/2,5A ( Model: CUBIC 6)
· 01 Bộ điều khiển cổng mở Micro – computer D2H, VIVAH hoặc E2

 -    01 Bộ điều khiển từ xa gồm 01 bộ thu và 02 tay bấm 4 phím (Remote control)
· 01 bộ cảm biến an toàn XEL2 ( cho khoảng cách rộng 30m)

· 02 cánh tay mở

· 02 chìa khóa mở khẩn bằng tay khi mất điện. 

	4.
	 MODEL: OBBI

· Tải trọng tối đa cánh cổng: 250kgx1,5m/cánh hoặc 150kgx3m/cánh

· Tốc độ đóng /mở cổng: 25giây/900
· Độ mở rộng tối đa: 110o
· Kích thước tổng thể: 110 (cao) x 200 (rộng) x 995 (dài).
	1.790
	Có hàng

	5.
	 MODEL: LUXO5BH

· Tải trọng tối đa cánh cổng: 500kg x 3m / cánh hoặc 250kg x 5m/cánh

· Tốc độ đóng/mở cổng: 20-30 giây /900
· Độ mở rộng tối đa: 1200
· Kích thước tổng thể: 100 (cao) x 120 (rộng) x 1040 (dài).
	2.250
	Có hàng

	6.
	· Model: CUBIC6

· Tải trọng tối đa cánh cổng: 600kgx2m/cánh hoặc 250kgx3,5m/cánh

· Tốc độ đóng/mở cổng: 18giây/900
· Độ mở rộng tối đa: 1100
· Kích thước tổng thể:100 (cao) x 250 (dài) x 180 (rộng).
	2.590
	Cã hµng


II. BỘ ĐIỀU KHIỂN CỔNG TỰ ĐÔNG XIANFENG – NHẬP KHẨU TỪ THƯỢNG HẢI – TRUNG QUỐC

	CỔNG TRƯỢT 
	Đơn giá

(USD)
	Xuất xứ

	7.
	Cổng trượt tự động DKC 280DC(400kg; Tốc độ đóng/ mở:0,25m/giây). Đã bao gồm 02 tay bấm điều khiển từ xa YKF06, 4m thanh răng, 01 cảm biến an toàn ắc quy bổ trợ và chìa mở khi mất điện
	690
	Trung Quèc

	8.
	 Cổng trượt tự động DKC 400WY(500kg; Tốc độ đóng/ mở:0,2m/giây). Đã bao gồm 02 tay bấm điều khiển từ xa YKF06, 4m thanh răng, 01 cảm biến an toàn và chìa mở khi mất điện
	600
	Trung Quèc

	9.
	Cổng trượt tự động L400FY(800kg; Tốc độ đóng/mở:0,2m/giây). Đã bao gồm 02 tay bấm điều khiển từ xa YKF06, 4m thanh răng, 01 cảm biến an toàn và chìa mở khi mất điện
	690
	Trung Quèc

	10.
	Cổng trượt tự động K750(1500kg; Mô tơ điện 3 pha; Tốc độ đóng/ mở:0,3m/giây). Đã bao gồm 02 tay bấm điều khiển từ xa YKF06, 4m thanh răng, 01 cảm biến an toàn và chìa mở khi mất điện
	850
	Trung Quèc

	CỔNG MỞ VUÔNG TAY ĐÒN

	11.
	 Cổng mở tự động tay khuỷu 2 cánh ZK1000C(200kg/cánh rộng 2,5m; Tốc độ đóng/ mở:22giây/900). Đã bao gồm 02 tay bấm điều khiển từ xa YKF06, 01 cảm biến an toàn và chìa mở khi mất điện
	890
	Trung Quèc


Các thiết bị chọn thêm dùng cho Hệ thống cổng tự động

	Dùng cho cổng DITEC

	1.
	Tay bấm điều khiển từ xa GOL4C(4 phím)
	60
	Italy

	2.
	Giá đỡ tay bấm GOSW
	55
	Italy

	3.
	 Đèn báo hiệu khi cổng hoạt động LAMPH (24V)
	70
	Italy

	4.
	 Đèn báo hiệu khi cổng hoạt động LAMP (230V)
	75
	Italy

	5.
	Bộ cảm biến an toàn XEL2
	99
	Italy

	6.
	 Trụ treo cảm biến an toàn cao 1m XELCA
	90
	Italy

	7.
	Giá đỡ cảm biến an toàn XELBS
	30
	Italy

	8.
	Bộ mở cổng tự động bằng chìa XEL5
	99
	Italy

	9.
	 Thanh răng thép CROSSCRI 30x12x1000mm(dài 1m)
	55
	Italy

	10.
	 Khóa điện SE2D dùng cho cổng âm sàn Model: CUBIC6, OBBI, LUXO
	180
	Italy

	Dùng cho cổng XIANFENG

	1.
	Tay bấm điều khiển từ xa YKF06
	22
	Trung Quèc

	2.
	Đèn báo hiệu khi cổng hoạt động
	22
	Trung Quèc

	3.
	Bộ cảm biến an toàn IR-30
	45
	Trung Quèc

	4.
	Bộ kiểm soát ra vào cổng
	75
	Trung Quèc


Ghi chú:
+ Toàn bộ sản phẩm được nhập khẩu 100%.

+  Báo giá trên chưa bao gồm VAT 10% và chi phí vận chuyển lắp đặt.

+ Bảo hành : 12 tháng miễn phí theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

+ Thanh toán : Thanh toán trước 50% ngay sau khi ký hợp đồng, số tiền còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi bàn giao nghiệm thu công trình.

+ Tỷ giá thanh toán là tỷ giá bán ra của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thanh toán
Người gửi :  Nguyễn Mạnh Tú                  Điện thoại: 098.336.1242


Ngày gửi:      /09/2011


Nơi nhận: …………………………………………..


Địa chỉ: ……………………………………………











